
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 487/2022/HC-PT 

Ngày: 30/6/2022 

V/v “Khiếu kiện QĐHC v  QĐ  i i 

qu ết khiếu n i tron    nh v   qu n    

  t   i” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Th nh phần Hội  ồn  xét xử phú  thẩm  ồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     Ông N u  n      m    

                                  N u  n     N     o  

- Thư k  phiên tò : ôn  N u  n Đứ    iện,   ư ký  ò  án nhân dân cấp   o tại 

   n  p ố    C í Min . 

- Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân c p   o t i Th nh phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông N u  n  im Đoạn -   iểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp   o tại    n  p ố    C í 

Minh xét xử p    t ẩm vụ án hành chính t ụ lý số 623/2021/TLPT-HC ngày 31 tháng 12 

năm 2021 về việ  “  iếu kiện QĐHC v  QĐ  i i qu ết k iếu nại tron  l n  v   qu n lý 

 ất   i”. 

Người khởi kiện: Ôn   rươn  V n    o , sin  năm 1967     m t  

Đ     ỉ: số 711, lộ  ò  Đôn , tổ 5, ấp Đôn   ìn , xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn , 

tỉn  Đ n    áp. 

Người bị kiện: 

1/ Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp; (v n  m t  

2/ C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp;  v n  m t  

N ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  v  

C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn : Ôn  N u  n Văn  uấn - P    rưởn  

Phòng Tài n u ên v  Môi trườn  t  n  p ố C o Lãn .  v n  m t  

Cùn        ỉ: số 03,  ườn  30/4, P ườn  1, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp. 

3/ C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp.      ơn xin v n  m t  

N ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n  

Tháp: Ôn   uỳn  Văn   iêm - P   Giám  ố   run  t m P át triển quỹ  ất t uộ  Sở   i 

n u ên v  Môi trườn  tỉn  Đ n    áp.     m t  

Đ     ỉ: số 5-7,  ườn    i     rưn , P ườn  2, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n  

Tháp. 

 



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các đơn khởi kiện ngày 05/11/2020, Đơn khởi kiện bổ sung ngày 24/4/2021, quá 

tr nh gi i quy t v  án, người khởi kiện ông Trương Vĩnh Khoa (đại diện hộ) tr nh bày:  

Ôn     p ần  ất nằm tron  D  án n n   ấp tu ến  ê b o, kè   ốn  sạt lở x   d ng 

 ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền  GDI  với diện tí   b  t u   i 541,2m
2
, tại t ử  2928, tờ b n 

   số 19, loại  ất ở v   ất tr n      l u năm, tổn  diện tí   l  953,2m
2
. P ần  ất trên nằm 

tiếp  iáp lộ  ò  Đôn  tron  p ạm vi 50m   p lộ  ò  Đôn , xen kẽ tron  khu dân cư, trên 

p ần  ất n   ôn  x   d n  n    ấp 4 diện tí   n  n  7,1m, d i 35m. Căn n   trên  ượ  

 ấp Giấ    ứn  n ận qu ền sở  ữu n   n    25/10/2008. 

Ngày 06/12/2019, Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  r  Qu ết   n  số 549/QĐ-

U ND về việ  t u   i  ất, ngày 10/12/2019 r  Qu ết   n  số 936/QĐ- U ND b i t ườn  

 ỗ trợ.   i lên p ươn  án b i t ườn   ỗ trợ về  ất,  ã áp p ần  ất trên v o k u v   II v  

trí 2 l  k ôn    ín  xá , dẫn  ến  iá b i t ườn   ỗ trợ k ôn    n .  ởi vì, t án  8/2016 

 ũn  tại t ử   ất trên  ã b  t u   i một p ần  ể mở rộn  lộ  ò  Đôn , tại t ời  iểm    Ủ  

b n n  n d n xá    n  k u v   II, v  trí 1 v   ỗ trợ 50%  ất ở bìn  qu n k u v   tại t ời 

 iểm  i i tỏ   kèm t eo  á  qu ết   n  năm 2016, 2019 . 

Ngày 30/12/2019, ôn  k iếu nại t ì Ủy b n n  n d n b n   n  Qu ết   n  số 

517/QĐ-U ND. C n    08/4/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  

bá  k iếu nại  ủ  ôn . N    27/4/2020, ôn  k iếu nại  ến C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  

Đ n    áp. N    25/9/2020, C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  b n   n  Qu ết   n  số 

226/QĐ-U ND.ND, tại Điều 1      i:“ Sửa đổi một phần Quy t định số 517/QĐ-

UBND.HC ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc 

gi i quy t khỉ u nại của ông Trương Vĩnh Khoa; chấp thuận nâng giá bồi thường đất 

trồng cây lâu năm từ vị trí 2, khu vực II (70.000đ/1m
2
) lên vị trí 1, khu vực II 

(85.000đ/m
2
)cho hộ ông Trương Vĩnh Khoa.... ”. S u 4 năm lộ  ò  Đôn   ượ  mở rộn  

 o n   ỉn , l  trụ   i o t ôn  liên xã,  iá tr  tăn  n iều lần...n ưn  không có chính sách 

 ỗ trợ l  k ôn  t ỏ   án . M t k á ,  iá tr   ất  iện tại  ơn mười triệu   n  trên mét 

vuông trong khi áp  iá b i t ườn    ỉ    373.000 /m
2
 l  k ôn    n  t    tế. Năm 2016, 

Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  t u   i b i t ườn   ỗ trợ ở t ử  n  , v  trí này là 

120.000 /m
2
 mứ   ỗ trợ bằn  ½  iá  ất t ổ tại t ời  iểm l  900.000 /m

2
, tổn   ộn  l  

1.020.000 /m
2
. S u 5 năm lộ  ò  Đôn   ã  o n   ỉn   ơ sở  ạ tần  n ưn  mứ  b i 

t ườn   ỗ trợ l  583.000 /m
2
 l  bất  ợp lý v  trái p áp luật. Đề n     ò  xem xét lại quá 

trìn  k  o sát  iá v  áp  iá  ền bù. 

Sau khi Ủ  ban nhân dân tỉn  b n   n  qu ết   n   i i qu ết k iếu nại lần 2 t ì Ủ  

b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  b n   n  Qu ết   n  số 737/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020, b i t ườn   ỗ trợ bổ sun  lần 4, n n  v  trí 2 lên v  trí 1, mứ   ỗ trợ t     ổi 

từ 70.000 /m
2
 lên 85.000 /m

2
 v  n n   iá b i t ườn      Đin  lăn  từ 5.000 /    lên 

20.000 /   . N ư vậ  qu ết   n   ủ  tỉn   ũn  k ôn  xem xét  ến áp dụn  p áp luật  ã 

b n   n , n     l  p  i d   v o Luật  ất   i, N      n ,   ôn  tư  ướn  dẫn... v  Qu ết 

  n   ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  b n   n  k i t u   i b i t ườn ,  ỗ trợ trên     b n tỉn , 

t ừ  n ận  ất  ủ  ôn  từ v  trí 2 lên v  trí 1 n ưn  lại k ôn  tăn   iá tr   ất tron  k i  iá 

tr   iện tại l  10.000.000 /m
2
. 

Ông yêu  ầu xá    n  t ử   ất số 2928, tờ b n    số 19  ủ  ôn  l  t ử   ất t ổ bởi lẽ 

   một  ạn  tiếp  iáp lộ  ò  Đôn , to n bộ nằm tron  p ạm vi 50m tín  từ vỉ   è Lộ  ò  

Đôn   ượ  N   nướ   ấp  ất ở, qu ền sở  ữu n   ở t eo   n  Điều 11, k o n 1 Điều 75 

Luật  ất   i năm 2013 v  Điều 143 Luật  ất   i xá    n   ất ở tại nôn  t ôn.   i t ườn  

t eo Điều 6, 8   ươn  II Qu ết   n  số 34/2014/QĐ-U ND n    19/12/2014  ủ  Ủ  ban 
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n  n tỉn  Đ n    áp b n   n  qu    n   iá  á  loại  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp 05 

năm (2015- 2020 , Điểm 2 Điều 8 Qu ết   n  số 34 p  n v  trí, k u  ất ở nôn  t ôn n ư 

sau: “b/Khu vực 2: Phân loại vị trí, được phân thành 3 vị trí đối với khu vực 1 quy định tại 

đi m a kho n 2 điều 8 xác định: áp d ng với thửa đất trong phạm vi 50m tính từ mép 

ngoài phạm vi đất b o vệ, b o tr  đường bộ của các lộ. Giá đất được quy định tại kho n 2 

Điều 12 quy định này. Kho n 2 Điều 12 giá đất tại nông thôn (ban hành kèm theo ph  l c 

số 2), Tại đi m 15 ph  l c số 2 xác định đường Hòa Đông đoạn từ cầu Cái Da — cuối 

đường là đất loại 2, vị trí 1, mức giá 2.500.000đ/1m
2
 “. N o i r  trên t ử   ất  ủ   i   ìn  

ôn      o nuôi  á, k i t u   i k ôn  b i t ườn  t iệt  ại  o  á, p ần  òn lại  i   ìn  

k ôn  sử dụn   ượ  buộ  p  i s n lấp,   i tạo 300m
2
 m  k ôn   ượ  tín   ể b i t ườn . 

Ủ  b n n  n d n t  n  p ố k ôn  l m   n  trìn  t  t ủ tụ  t     iện b i t ườn ,  ỗ trợ 

v  tái   n   ư n ư k ôn  t  n  lập  ội   n  b i t ườn ,  ỗ trợ, tái   n   ư; áp  iá b i 

t ườn   ỗ trợ k ôn  sát với t   trườn ,  run  t m P át triển Quỹ  ất tỉn  t     iện báo 

 iá, b n   n  qu ết   n  t u   i, t ôn  báo   i tiền k ôn  t eo qu  trìn , C ứn  t ư t ẩm 

  n   iá k ôn    n  qu    n   ủ  p áp luật do  ộ   i   ín   ướn  dẫn,   ứn  t ư  ượ  

bổ sun  s u nên k ôn  trùn  k ớp với qu ết   n  t u   i, b i t ườn ,  ỗ trợ, qu ết   n  

 i i qu ết k iếu nại   o nên k ôn      iá tr  p áp lý tại tò ; k ôn  công khai báo giá cho 

n ười d n, k ôn  tổ   ứ   iệp t ươn , trái với Qu ết   n  số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

27/11/2014  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp về b i t ườn ,  ỗ trợ, v  tái   n   ư k i 

N   nướ  t u   i  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp. 

N   ôn   êu  ầu  ò  án  ủ  Qu ết   n  số 226/QĐ-UBND-NĐ n    25/9/2020  ủ  

C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp về việ   i i qu ết k iếu nại lần 2; Qu ết   n  

số 203/QĐ-UBND-NĐ n    03/8/2021 về việ  sử   ổi qu ết   n   i i qu ết k iếu nại  ủ  

C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp; Qu ết   n  số 549/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  t u   i  ất; Qu ết   n  số 

936/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i 

t ườn ,  ỗ trợ; Qu ết   n  số 517/QĐ-U ND. C n    08/4/2020  ủ  C ủ t    Ủ  ban 

n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ   i i qu ết k iếu nại lần  ầu, Qu ết   n  số 443/QĐ-

U ND n    24/7/2020 về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ sun  lần 2 , Qu ết   n  số 737/QĐ-

U ND n    21/12/2020  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ 

trợ  bổ sun  lần 4). 

Theo Văn b n   ki n số 195/UBND-TNMT ngày 29/01/2021, số 902/UBND-TNMT 

ngày 05/5/2021 và số 986/UBND-TNMT ngày 14/5/2021 người bị kiện Ủy ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh trình bày: 

Ngày 06/12/2019, Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  b n   n  Qu ết   n  số 

549/QĐ-U ND t u   i  ất  ủ   ộ ôn   rươn  V n    o   ể t     iện d  án N n   ấp 

tu ến  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn  

  i i  oạn 1 , qu  xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn ; n    10/12/2019 tiếp tụ  b n   n  

Qu ết   n  số 936/QĐ-U ND  ể b i t ườn   ỗ trợ,  ền bù về  ất v  t i s n b   n   ưởn  

do t u   i  ất   o  ộ ôn    o  với tổn  số tiền l  384.278.200   n . 

Ôn   rươn  V n    o  k ôn    n  ý v      ơn k iếu nại  ến C ủ t    Ủ  ban nhân 

d n t  n  p ố C o Lãn  v   ượ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn   i i 

qu ết tại Qu ết   n  số 517/QĐ-UBND.HC ngày 08/4/2020. 

Việ  b n   n   á  Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND n    06/12/2019, Qu ết   n  số 

936/QĐ-U ND n    10/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn , Qu ết   n  

số 517/QĐ-U ND. C n    08/4/2020  i i qu ết k iếu nại  ủ  ôn   rươn  V n    o  
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 ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  l    n  t eo Điều 62, 63, 66, 67, 69, 

74, 75 Luật  ất   i 2013 v  Luật k iếu nại 2011. 

Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn     ý kiến về s  k á  n  u về  iá b i t ườn , 

 ỗ trợ  ối với  ôn  trìn   ườn   ò  Đôn  t uộ  d  án N n   ấp  ô t   vùn    n  bằn  

sôn  Cửu Lon  -  iểu d  án t  n  p ố C o Lãn  với d  án N n   ấp  ê b o, kè   ốn  sạt 

lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp   i i 

 oạn 1 . 

1/ Côn  trìn   ườn   ò  Đôn  t uộ  d  án N n   ấp  ô t   vùn  Đ n  bằn  sôn  

Cửu Lon  - Tiểu d  án t  n  p ố C o Lãn : 

- Đượ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp p ê du ệt tại Qu ết   n  số 156/QĐ-

U ND. C n    17 t án  02 năm 2012, về việ  p ê du ệt d  án  ầu tư N n   ấp  ô t   

vùn    n  bằn  sôn  Cửu Lon  -  iểu d  án t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp. 

- Về   ín  sá   b i t ườn ,  ỗ trợ: Đượ  áp dụn  t eo Côn  văn số 470/   -QHQT 

n    10 t án  4 năm 2012  ủ  C ín  p ủ về việ    un    ín  sá   tái   n   ư d  án 

“P át triển  á   ô t   loại vừ ” do W  t i trợ. Cụ t ể: 

Đối với  ất nôn  n  iệp t ì n o i việ  b i t ườn  t eo  iá  ụ t ể,  òn  ượ   ỗ trợ 

50%  iá  ất ở trun  bìn  tron  k u v  . 

Diện tí    ất  ủ  b  Lê     Nôi v  ôn   rươn  V n    o  b  t u   i  ể t     iện 

 ôn  trìn   ườn   o  Đôn   ượ  xá    n  l   ất tr n      l u năm t uộ   VII - V 1 ở 

50m  ầu,  iá b i t ườn  l  120.000 /m
2
 (theo Công văn số 28/UBND-KTN ngày 

13/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất làm cơ sở lập 

phương án bồi thường, h  trợ và tái định cư, hạng m c đường Hòa Đông). 

Căn  ứ  iểm 22, k o n 2.5.2   un    ín  sá   b i t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư d  

án n n   ấp  ô t   vùn    n  bằn  sôn  Cửu Lon  qu    n   ối với  ất vườn  o sát  á  

loại  ô t  , n o i việ  b i t ườn  t eo  iá t    t ế,  ộ  i   ìn  sẽ  ượ   ỗ trợ bằng 30% - 

70%  iá  ất ở trun  bìn  tại k u v       ất b  t u   i. Diện tí    ỗ trợ to n bộ diện tí   

 ất nôn  n  iệp (giá được duyệt đ  h  trợ cho trường hợp này là 50%). 

Giá  ất ở tại k u v   n    ượ  U ND tỉn  Đ n    áp p ê du ệt tại nội dun  Côn  

văn số 28/UBND-  N n    13/01/2016 l  1.800.000 /m
2
. 

Như vậ , t eo nội dun  Qu ết   n  số 1504/ Đ    & ĐC n    09/8/2016  ủ  

U ND t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  ối với b  Lê     Nôi và ông 

 rươn  V n    o   ượ  tín  n ư s u: 

120.000  + 900.000  = 1.020.000 /m
2
 (giá bồi thường đất trồng cây lâu năm là 

120.000đ/m
2
; Tiền h  trợ 50% đất ở trung b nh là 1.800.000 x 50% = 900.000đ/m

2
). 

2/ Công trìn  N n   ấp  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn  

 iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp   i i  oạn 1 : 

- Đượ  ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp p ê du ệt tại Qu ết   n  số 1328/QĐ-

U ND n    30 t án  10 năm 2018, về việ  p ê du ệt d  án  ầu tư x   d n  N n   ấp  ê 

b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  

Đ n    áp   i i  oạn 1 . 

- Chính sách b i thườn ,  ỗ trợ: Đượ  áp dụn  t eo qu    n   ủ  N      n  số 

47/2014/NĐ-CP n    15 t án  5 năm 2014  ủ  C ín  p ủ qu    n  về b i t ườn ,  ỗ trợ 

v  tái   n   ư k i N   nướ  t u   i  ất v  Qu ết   n  số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

27/11/2014  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp b n   n  qu    n  về b i t ườn ,  ỗ trợ 

v  tái   n   ư k i N   nướ  t u   i  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp. 

- Giá b i t ườn ,  ỗ trợ: Đượ  áp dụn  t eo Qu ết   n  số 34/2014/QĐ-UBND ngày 

19/12/2014  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp; Qu ết   n  số 295/QĐ-UBND ngày 
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07/10/2019  ủ  U ND tỉn  Đ n    áp về việ  p ê du ệt  ơn  iá  ất  ụ t ể l m  ơ sở lập 

p ươn  án b i t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư d  án N n   ấp  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   

d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp   i i  oạn 1 . Cụ 

t ể: Giá  ất tr n      l u năm  VII - V 2 l  373.000 /m
2
. Giá  ỗ trợ 70.000  x 3 = 

210.000 /m
2 
(theo quy định tại Điều 17 Quy t định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp). 

N ư vậ :   eo nội dun  Qu ết   n  số 936/QĐ-U ND n    20/12/2019  ủ  U ND 

t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ   o ôn   rươn  V n    o  l  373.000  + 

210.000  = 583.000 /m
2
. 

  m lại: Ôn   rươn  V n    o  b  t u   i  ất tr n      l u năm  ể t     iện 02 d  

án k á  n  u, tại 02 t ời  iểm k á  n  u  năm 2016 v  2019 , nên   ín  sá   b i t ườn , 

 ỗ trợ sẽ k á  n  u. 

Nội dun  k iếu nại  ủ  Ôn   rươn  V n    o   ã  ượ  Ủ  ban n  n d n t  n  p ố 

C o Lãn   i i qu ết tại Qu ết   n  số 517/QĐ-U ND. C n    08 t án  4 năm 2020 v  

Ủ  b n n  n d n tỉn   i i qu ết tại Qu ết   n  số 226/QĐ-UBND-NĐ n    25 t án  9 

năm 2020. 

- Ngày 24/7/2020 và ngày 21/12/2020, Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãnh ban 

hàn  Qu ết   n  số 443 v  737/QĐ-U ND về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ sun  lần 2 v  bổ 

sun  lần 4    o  ộ ôn   rươn  V n    o   ể t     iện d  án N n   ấp tu ến  ê b o, kè 

  ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp 

  i i  oạn 1  qu  xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn . 

Căn  ứ  ể b n   n  Qu ết   n  b i t ườn ,  ỗ trợ: 

+ Căn  ứ Luật  ất   i số 45/2013/Q 13 n    29 t án  11 năm 2013. 

+ Căn  ứ N      n  số 47/2014/NĐ-CP n    15 t án  5 năm 2014  ủ  C ín  p ủ 

quy   n  về b i t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư k i N   nướ  t u   i  ất; 

+ Căn  ứ Qu ết   n  số 27/2014/QĐ-U ND n    27 t án  11 năm 2014  ủ  Ủ  ban 

n  n d n tỉn  Đ n    áp qu    n  về b i t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư k i N   nướ  t u 

  i  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp. 

Việ  b n   n  Qu ết   n  số 443/QĐ-U ND n    24 t án  7 năm 2020 v  Qu ết 

  n  số 737/QĐ-U ND n    21 t án  12 năm 2020  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o 

Lãn   ượ  t     iện   n  t eo qu    n  tại Điều 69, 74 v  75  ủ  Luật  ất   i năm 2013 

là  ể b i t ườn ,  ỗ trợ bổ sun    o  ộ ôn   rươn  V n    o  do N   nướ  t u   i  ất 

 ể t     iện d  án N n   ấp tu ến  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   

sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp   i i  oạn 1  t uộ  xã  ò  An, t  n  p ố 

C o Lãn  v   ũn    n  t ời  i i qu ết k iếu nại  ủ  ôn   rươn  V n    o ,  êu  ầu 

 ượ  xem xét nâng giá b i t ườn  về  ất và cây tr n   ã  ượ  Ủy ban nhân dân tỉnh   ấp 

t uận tại Qu ết   n  số 226/QĐ-UBND-NĐ n    25 t án  9 năm 2020. 

 ừ n ữn   ơ sở trên, Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn   ề n     ò  án n  n d n 

tỉn  Đ n    áp  iữ n u ên Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND n    06 t án  12 năm 2019, 

Qu ết   n  số 936/QĐ-U ND n    10 t án  12 năm 2020, Qu ết   n  số 443/QĐ-UBND 

n    24 t án  7 năm 2020 v  Qu ết   n  số 737/QĐ-U ND n    21 t án  12 năm 2020 

 ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn , Qu ết   n  số 517/QĐ-UBND.HC ngày 08 

t án  4 năm 2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn . 

Theo Văn b n   ki n số 63/UBND-TCD-NC ngày 21/01/2021 và Văn b n số 

476/UBND-TCD-NC ngày 17/9/2021 người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp tr nh bày: 
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Ngày 06/12/2019, Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  b n   n  Qu ết   n  số 

549/QĐ-U ND t u   i 541,2m
2
  ất tr n      l u năm  ủ   ộ ôn   rươn  V n    o   ể 

t     iện d  án N n   ấp tu ến  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn  

 iền, t  n  p ố C o Lãn    i i  oạn 1 , qu  xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn ;   n  t ời, 

xá  lập t ủ tụ  b i t ườn ,  ỗ trợ   o  ộ ôn   rươn  V n    o  với tổn  số tiền là 

384.278.200   n  t eo Qu ết   n  số 936/QĐ-UBND ngày 10/12/2019.  

Ôn   rươn  V n    o  k ôn    n  ý với p ươn  án b i t ườn ,  ỗ trợ v      ơn 

k iếu nại  ến C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn   êu  ầu n n   iá b i t ườn  

 ất tr n      l u năm từ 373.000   n /m
2
 lên 1.000.000   n /m

2
  ỗ trợ  ất tr n      l u 

năm từ v  trí 2 lên v  trí 1; áp  iá  ỗ trợ   n  với  ườn  kín  t    tế  ủ      Đin  lăn  

 ượ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn   i i qu ết tại Qu ết   n  số 517/QĐ-

U ND. C n    08/4/2020, nội dun : bá   á  nội dun  k iếu nại  êu  ầu  ủ  ôn   rươn  

V n    o , lý do:       iện   n  t eo p ươn  án b i t ườn ,  ỗ trợ  ã  ượ   ấp t ẩm 

qu ền p ê du ệt. 

Ôn   rươn  V n    o  k ôn  t ốn  n ất qu ết   n   i i qu ết  ù  C ủ t    Ủy ban 

n  n d n t  n  p ố C o Lãn , k iếu nại  ến C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp. 

N    25/9/2020, C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp b n   n  Qu ết   n  số 

226/QĐ-UBND-NĐ, nội dun : Sử   ổi một p ần Qu ết   n  số 517/QĐ-UBND.HC ngày 

08/4/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ   i i qu ết k iếu nại 

 ủ  ôn   rươn  V n    o ;   ấp t uận n n   iá b i t ườn   ất tr n      l u năm từ v  trí 

2,   u v   II  70.000   n /m
2
  lên v  trí 1,   u v   II  85.000   n /m

2
  v  n n   iá  ỗ 

trợ di dời     Đin  lăn  từ 5.000 /    lên 20.000 /      o  ộ ôn   rươn  V n    o . 

Cá  nội dun  k á   ủ  Qu ết   n  số 517/QĐ-UBND. C n    10/4/2020  ủ  C ủ 

t    Ủy ban n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ   i i qu ết k iếu nại  ủ  ôn   rươn  

V n    o   ượ   iữ n u ên. 

Căn  ứ N      n  số 47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014  ủ  C ín  p ủ qu    n  về b i 

t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư k i n   nướ  t u   i  ất; Qu ết   n  số 27/2014/QĐ-UBND 

n    27/11/2014  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp qu    n  về b i t ườn ,  ỗ trợ v  

tái   n   ư k i N   nướ  t u   i  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp; Qu ết   n  số 295/QĐ-

UBND-NĐ n    07/10/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp về việ  p ê du ệt  iá 

 ất  ụ t ể l m  ơ sở áp  iá b i t ườn ,  ỗ trợ v  tái   n   ư d  án N n   ấp tu ến  ê b o, 

kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n  

  áp   i i  oạn 1 , qu  xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn , C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  

Đ n    áp  ề n     ò  án n  n d n tỉn  Đ n    áp  iữ n u ên Qu ết   n  số 226/QĐ-

UBND-NĐ n    25/9/2020  ủ  C ủ t    Ủ  ban nhân dân tỉn . 

Căn  ứ Văn b n số 31/ A- C n    17/8/2021  ủ   ò  án, C ủ t    UBND tỉn     ý 

kiến n ư s u:  ại Điều 6 Qu ết   n  số 34/2014/QĐ-U ND n    19/12/2014  ủ  UBND 

tỉn  Đ n    áp b n   n  Qu    n   á  loại  ất trên     b n tỉn  Đ n    áp 05 năm 

(2015-2019  t ì p ạm vi t u   i  ất  ể t     iện d  án qu  xã  ò  An  iá b i t ườn   ất 

nôn  n  iệp   ỉ    v  trí 2, k ôn     v  trí 1 l  p ù  ợp với qu    n  v    n  với  iện 

trạn  v  trí  ất nôn  n  iệp  ủ   á   ộ d n b  t u   i t uộ  d  án. Đối với trườn   ợp  ụ 

t ể  ủ  ôn   rươn  V n    o : V  trí  ất  ủ  ôn    o  tiếp  iáp lộ  ò  Đôn  t uộ  v  trí 

2  iá b i t ườn  l  373.000 /m
2
   n  với Qu ết   n  số 295/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 

 ủ  U ND tỉn  Đ n    áp p ê du ệt  iá  ất  ụ t ể l m  ơ sở lập p ươn  án b i t ườn , 

 ỗ trợ v  tái   n   ư d  án N n   ấp  ê b o, kè   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   

sôn   iền, t  n  p ố C o Lãn , tỉn  Đ n    áp   i i  oạn 1  v  áp  iá   n  v  trí  ất  ã 

 ượ  p ê du ệt. 
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Ngày 03/8/2021, U ND tỉn  Đ n    áp b n   n  Qu ết   nh số 203/QĐ-UBND-

NĐ sử   ổi một p ần nội dun  tại Điều 1 Qu ết   n  226/QĐ-UBND-NĐ n    25/9/2020 

 ủ  C ủ t    UBND tỉn  về việ   i i qu ết k iếu nại  ủ  ôn   rươn  V n    o , nội 

dun : sử   ổi một p ần Qu ết   n  số 517/QĐ-UBND- C n    08/4/2020  ủ  C ủ t    

U ND t  n  p ố C o Lãn  về việ   i i qu ết k iếu nại  ủ  ôn   rươn  V n    o ;   ấp 

t uận n n   iá  ỗ trợ  ất tr n      l u năm từ v  trí 2, k u v   II  70.000 /m
2
) lên v  trí 1, 

k u v   II  85.000 /m
2
). 

Theo nội dun  Qu ết   n  số 203/QĐ-UBND-NĐ n    03/8/2021  ủ  C ủ t    

UBND tỉn    ỉ   ấp n ận n n   iá  ỗ trợ  ất tr n      l u năm từ v  trí 2, k u v   II 

 70.000 /m
2
) lên v  trí 1, k u v   II  85.000 /m

2
    o  ộ ôn    o ; việ  n n   iá  ỗ trợ 

  o  ộ ôn    o   ượ  UBND tỉn    n n    t eo  ướn   ỗ trợ    lợi   o  ộ ôn    o  v  

 á   ộ d n, k ôn  p  i tín     p ươn  án  ể  i i qu ết v   ượ  áp dụn  t eo Điều 25 

N      n  47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014  ủ  C ín  p ủ qu    n  về b i t ườn ,  ỗ trợ 

v  tái   n   ư k i N   nướ  t u   i  ất,  ụ t ể Điều 25 qu    n  n ư s u: “Ngoài việc h  

trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào h nh thực 

t  tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy t định biện pháp h  trợ khác đ  

b o đ m có ch  ở, ổn định đời sống, s n xuất và công bằng đối với người có đất bị thu 

hồi...” 

N ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp  ủ  Ủy ban nhân dân v  C ủ t    Ủ  ban 

n  n d n t  n  p ố C o Lãn    o rằn : P ần  ất ôn   rươn  V n    o   ượ  t u   i xá  

  n  l   ất     l u năm nên việ  áp  iá b i t ườn   ũn  l   iá  ất     l u năm t eo qu ết 

  n  p ê du ệt  iá  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp, việ   ỗ trợ 3 lần  ất tr n      

lâu năm  ũn  t eo qu ết   n   ủ  Ủy ban nhân dân tỉn . Nếu so sán   iá  ất t ì  iá  ất 

    l u năm ở k u v   n   năm 2016 l  120.00 /m
2
, năm 2019 l  373.000 /m

2
, l     tăn  

  ứ k ôn   i m n ư ôn    o  trìn  b  . C ỉ k á  l    ín  sá    ỗ trợ năm 2016 l  t eo 

Khung chính sách mà Chính p ủ qu    n ,  òn   ín  sá    ỗ trợ năm 2019 l  t eo Qu ết 

  n  số 34  ủ  Ủ  ban nhân dân tỉn . 

N ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp   o C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n  

  áp   o rằn :  run  t m P át triển Quỹ  ất tỉn  l  tổ   ứ       ứ  năn  l m n iệm vụ 

b i t ườn   i i p  n  m t bằn  t eo   ôn  tư liên t    số 16/2015/  L -BTNMT-BNV-

  C v  Qu ết   n  số 27/2014  ủ  Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp. 

 ại b n án   n    ín  sơ t ẩm số 11/2021/HC-ST ngày 18/11/2021  ủ   òa án nhân 

dân tỉn  Đ n    áp qu ết   n :  

Căn cứ vào quy định tại Điều 30, Điều 32, đi m a kho n 2 Điều 116, kho n 1 Điều 

158, Điều 193, kho n 1 Điều 348 Luật tố t ng hành chính 2015; 

Căn cứ vào quy định tại Điều 11, 62, 66, 67, 68, 69, kho n 2 Điều 74 Luật đất đai 

2013; kho n 1 Điều 18, kho n 2 Điều 20, Điều 27, 28, 30, 31 Luật khi u nại 2011; 

Căn cứ vào quy định tại Chương 3 về Quy hoạch, k  hoạch sử d ng đất Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi ti t thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Điều 20, 25, 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, h  

trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ vào quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 11, 18, 21 Thông tư số: 07/2013/TT-

TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tr nh gi i quy t khi u 

nại hành chính; Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuy n m c đích sử d ng, 

thu hồi đất; 
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Căn cứ kho n 1 Điều 32 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường v  Quốc hội. 

 u ên xử: 

- Bác  êu  ầu k ởi kiện  ủ  ôn   rươn  V n    o    ại diện  ộ   ối với  êu  ầu  ủ  

Qu ết   n  số 226/QĐ-UBND-NĐ n    25/9/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  

Đ n    áp về việ   i i qu ết k iếu nại lần 2; Qu ết   n  số 203/QĐ-UBND-NĐ n    

03/8/2021 về việ  sử   ổi Qu ết   n  số 226  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n  

  áp; Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND n    06/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố 

C o Lãn  về việ  t u   i  ất; Qu ết   n  số 936/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  ủ  Ủ  b n 

n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ; Qu ết   n  số 443/QĐ-UBND 

n    24/7/2020  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ 

sun  lần 2 , Qu ết   n  số 737/QĐ-U ND n    21/12/2020  ủ  Ủ  b n n  n d n thành 

p ố C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ sun  lần 4 , Qu ết   n  số 517/QĐ-

U ND. C n    08/4/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o Lãn  về việ  

 i i qu ết k iếu nại lần  ầu. 

N o i r , b n án sơ t ẩm  òn tu ên về án p í   n    ín  sơ t ẩm v  qu ền k án  

 áo t eo luật   n . 

- S u k i xét xử sơ t ẩm, ôn   rươn  V n    o   l  n ười k ởi kiện tron  vụ án  

k án   áo k ôn    n  ý với án sơ t ẩm xử, ôn    o   êu  ầu  ò  án xét xử p    t ẩm 

sử  b n án sơ t ẩm   ấp n ận t eo  êu  ầu k ởi kiện  ủ  ôn    o  l   ủ   á  qu ết   n  

 ủ  U ND  ể U ND  i i qu ết lại việ  t u   i  ất v   i i qu ết b i t ườn  t ỏ   án  

  o  ộ  ủ  ôn .  ại p iên tò  p    t ẩm, ôn    o   òn   o rằn  v o năm 2016    t    

 iện d  án N n   ấp  ô t   nên    t u   i  ủ  ôn    o  một p ần  ất v  k i    n   nướ  

b i t ườn  với  iá k á ; Còn  ến n  , t     iện d  án N n   ấp  ê b o kè,   ốn  sạt lở, 

x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền t ì n   nướ  b i t ườn   iá k á  t ấp  ơn, nên 

ôn   êu  ầu  ượ  b i t ườn   ỗ trợ bằn  50%  iá  ất ở, nếu k ôn   i i qu ết t eo  êu 

 ầu trên t ì ôn   êu  ầu  ủ   á  qu ết   n   ủ  U ND. 

-  ại p iên tò  p    t ẩm, n ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp   o U ND tỉn  

Đ n    áp  ề n     iữ n u ên b n án sơ t ẩm xử.  

-  ại p iên tò  p    t ẩm,  ại diện Viện kiểm sát n  n d n  ấp   o tại    n  p ố    

Chí Minh  ề n     ĐXX bá  k án   áo  ủ  ôn   rươn  V n    o ,  iữ n u ên b n án 

sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn k án   áo  ủ  ông  rươn  V n    o   ượ  l m tron  t ời  ạn luật   n  nên 

    l  k án   áo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t ấ :  

      iện t eo d  án  ầu tư x   d n   ôn  trìn  n n   ấp tu ến  ê b o kè,   ốn  sạt 

lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn   iền, U ND tỉn  Đ n    áp    Qu ết   n  số 

1328/QĐ-U ND n    30/10/2018, Qu ết   n  số 1224/QĐ-U ND n    18/10/2018 p ê 

du ệt kin  p í  ầu tư về số vốn l  391.110.870.000   n  v   i o   o  run  t m p át triển 

quỹ  ất t uộ  Sở   i n u ên &Môi trườn  tỉn  Đ n    áp l m   ủ  ầu tư, tiến   n   i i 

tỏ , b i t ườn . S u k i  i k  o sát,  o  ạ , t ẩm   n   ủ   ội   n  t ẩm   n  b i t ườn  

 ủ  tỉn , n    07/10/2019 U ND tỉn  Đ n    áp    qu ết   n  số 295/QĐ-U ND.NĐ 

p ê du ệt p ươn  án b i t ườn .  rên  ơ sở p ê du ệt p ươn  án b i t ườn   ủ  U ND 

tỉn , n    06/12/2019 U ND t  n  p ố C o Lãn     Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND t u 

  i 541,2m
2
  ất tại t ử  số 2928 tờ b n    số 19, t uộ  xã  ò  An, t  n  p ố C o Lãn , 

tỉn  Đ n    áp  ủ  ôn   rươn  V n    o  v  b n   n  Qu ết   n  số 762/QĐ-U ND 
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 ùn  n    p ê du ệt kin  p í b i t ườn ,  ỗ trợ k i t u   i  ất; b n   n  Qu ết   n  số 

936/QĐ-U ND n    10/12/2019 b i t ườn    o  ộ ôn    o  với số tiền 384.278.200 

  n ; Ôn    o  k iếu nại, U ND t  n  p ố C o Lãn  b n   n  Qu ết   n  số 517/QĐ-

U ND n    08/4/2020 k ôn    ấp n ận k iếu nại; C ủ t    U ND tỉn  Đ n    áp b n 

  n  Qu ết   n  số 220/QĐ-U ND.ND n    25/9/2020 sử  một p ần Qu ết   n  số 517 

 ủ  C ủ t    U ND t  n  p ố C o Lãn ; N    24/7/2020 U ND t  n  p ố C o Lãn  

bn    n  Qu ết   n  số 443/QĐ-U ND b i t ườn  bổ sun  lần 2 t êm   o  ộ ôn    o  

22.280.150   n , Qu ết   n  số 737/QĐ-U ND n    21/12/2020 b i t ườn ,  ỗ trợ bổ 

sun  lần 4   o ôn    o  t êm 25.468.000   n  v  tại Qu ết   n  số 203/QĐ-U ND n    

03/8/2021  ủ  C ủ t    U ND tỉn  Đ n    áp sử   ổi một p ần Qu ết   n  số 226/QĐ-

U ND n    25/9/2020  ủ  C ủ t    U ND t  n  p ố C o Lãn , tại Qu ết   n  số 

203/QĐ-U ND n  , C ủ t    U ND tỉn  Đ n    áp xá    n  v  trí  ất  ủ  ôn    o  từ 

v  trí 2 k u v   II lên v  trí 1 k u v   II    mứ   ỗ trợ 85.000 /m
2
. 

  eo Giấ    ứn  n ận QSDĐ v  t i s n   n liền với  ất t ì U ND  ấp   o  ộ ôn  

  o  diện tí   953,2m
2
 tron        107,6m

2
 l   ất ở nôn  t ôn v  845,6m

2
 l   ất tr n  

    l u năm, k i b n   n  Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND n    06/12/20219 t ì U ND 

t  n  p ố C o Lãn  t u   i 541,2m
2
  ất tr n      l u năm. 

 ại    sơ n    05/9/2019,  run  t m p át triển quỹ  ất tỉn  lập 03 biên b n  o  ạ , 

kiểm  ếm xá    n   ất b  t iệt  ại 541,2m
2
  ủ  ôn    o  l   ất tr n      l u năm;  iên 

b n kiểm  ếm     tr n  b  t iệt  ại;  iên b n  o  ạ  n  - ôn  trìn  b  t iệt  ại. Đến n    

06/12/2019 t ì U ND t  n  p ố C o Lãn  mới b n   n  Qu ết   n  số 549 về việ  t u 

  i 541,2m
2
  ất  ủ   ộ ôn    o .  

  eo Qu ết   n  số 936/QĐ-U ND n    10/12/2019, U ND t  n  p ố C o Lãn  

b i t ườn ,  ỗ trợ   o  ộ ôn    o  số tiền 384.278.200   n ; Qu ết   n  b i t ườn  bổ 

sun  lần 2 bằn  22.280.150   n ; Qu ết   n  b i t ườn  bổ sun  lần 4 bằn  25.468.000 

  n .   eo Qu ết   n  số 226/QĐ-U ND.ND n    25/9/2020  ủ  C ủ t    U ND tỉn  

Đ n  t áp  i i qu ết b i t ườn    o ôn    o   ất từ v  trí 2 k u v   II   ỗ trợ 

70.000 /m
2
  lên v  trí 1 k u v   II   ỗ trợ 85.000 /m

2
 , v   ượ  b i t ườn  bổ sun    o 

ôn    o  lần 4 bằn  25.468.000   n  n ư trên. 

 ĐXX xét t ấ : việ  U ND t  n  p ố C o Lãn  t     iện t eo d  án  ầu tư x   

d n   ôn  trìn  n n   ấp tu ến  ê b o kè,   ốn  sạt lở, x   d n   ệ t ốn   ốn  d   sôn  

 iền t uộ  t  n  p ố C o Lãn   ể r  qu ết   n  t u   i  ất  ủ   ộ ôn   rươn  V n  

  o   ể t     iện d  án nêu trên l    n  t ẩm qu ền. 

Về việ   i i qu ết b i t ườn  k i  ất b  t u   i, qu  quá trìn   i i qu ết, U ND xá  

  n  lại v  trí  ất  ủ   ộ ôn    o  từ v  trí 2 lên v  trí 1 k u v   II  ể  i i qu ết  ỗ trợ từ 

70.000 /m
2
 lên 85.000 /m

2
 v  áp  iá b i t ườn  t eo  iá  ủ   ội   n  t ẩm   n   ể  i i 

qu ết b i t ườn    o  ộ ôn    o  n ư  ã nêu trên l      ăn  ứ. Ôn    o  k án   áo,    

so sán   iữ  việ   i i qu ết b i t ườn  t eo d  án do nướ  n o i t i trợ với d  án n    ể 

 êu  ầu  i i qu ết b i t ườn  t eo  iá k i t     iện d  án do nướ  n o i t i trợ.  ĐXX 

xét t ấ  việ  t     iện   i d  án, việ  xá    n  v  trí  ất k á  n  u, việ  áp  iá b i t ườn  

   k á  n  u, nên k ôn  t ể áp  iá t     iện t eo d  án nướ  n o i t i trợ  ể  i i qu ết 

b i t ườn  t eo d  án n  , nên k ôn    ấp n ận t eo k án   áo  ủ  ôn   rươn  V n  

  o   êu  ầu sử  án sơ t ẩm,  ủ   á  qu ết   n   ủ  U ND n ư  ã nêu trên. 

- C ấp n ận t eo  ề n     ủ  n ười b o vệ qu ền v  lợi í    ợp p áp   o C ủ t    

U ND tỉn  Đ n    áp  ũn  n ư t eo  ề n     ủ  Đại diện Viện kiểm sát n  n d n  ấp 

  o tại    n  p ố    C í Min  l   iữ n u ên b n án sơ t ẩm. 

 ởi  á  lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn  ứ k o n 1 Điều 241 Luật tố tụn    n    ín  năm 2015. 

-   ôn    ấp n ận k án   áo  ủ  ông  rươn  V n    o . 

Giữ n u ên b n án sơ t ẩm xử. 

[2] –  p dụn  Điều 30; Điều 32;  iểm   k o n 2 Điều 116; k o n 1 Điều 158; Điều 

193; k o n 1 Điều 348 Luật tố tụn    n    ín  năm 2015;  

-  p dụn   á  Điều 11, 62, 66, 67, 68, 69; k o n 2 Điều 74 Luật  ất   i 2013; k o n 

1 Điều 18; k o n 2 Điều 20; Cá  Điều 27, 28, 30, 31 Luật k iếu nại 2011; N    qu ết số 

326/2016/NQ-U  VQ 14 n    30/12/2016 qu    n  về mứ  t u, mi n,  i m, t u, nộp, 

qu n lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  ò  án. 

 u ên xử:  

-  á   êu  ầu k ởi kiện  ủ  ôn   rươn  V n    o    ại diện   o  ộ   òi  ủ   á  

qu ết   n  s u: 

+ Qu ết   n  số 226/QĐ-UBND-NĐ n    25/9/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n 

tỉn  Đ n    áp về việ   i i qu ết k iếu nại lần 2;  

+ Qu ết   n  số 203/QĐ-UBND-NĐ n    03/8/2021 về việ  sử   ổi Qu ết   n  số 

226  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n tỉn  Đ n    áp;  

+ Qu ết   n  số 549/QĐ-U ND n    06/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố 

C o Lãn  về việ  t u   i  ất;  

+ Qu ết   n  số 936/QĐ-U ND n    10/12/2019  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố 

C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ;  

+ Qu ết   n  số 443/QĐ-U ND n    24/7/2020  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố C o 

Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ sun  lần 2 ; 

+ Qu ết   n  số 737/QĐ-U ND n    21/12/2020  ủ  Ủ  b n n  n d n t  n  p ố 

C o Lãn  về việ  b i t ườn ,  ỗ trợ  bổ sun  lần 4 ; 

+ Qu ết   n  số 517/QĐ-U ND. C n    08/4/2020  ủ  C ủ t    Ủ  b n n  n d n 

t  n  p ố C o Lãn  về việ   i i qu ết k iếu nại lần  ầu. 

- Ông  rươn  V n    o  p  i nộp 300.000   n  án p í   n    ín  p    t ẩm. N    

01/12/2021, ông Khoa  ã nộp 300.000   n  tạm ứn  án p í p    t ẩm t eo biên l i t u 

tiền số 0004556 tại Cụ  t i   n  án d n s  tỉn  Đ n    áp, số tiền n    ượ    u ển qu  

t i   n  p ần án p í p  i nộp. 

[3] Cá  qu ết   n  k á   ủ  b n án sơ t ẩm k ôn     k án   áo, k án  n     ã    

 iệu l   p áp luật kể từ n     ết t ời  ạn k án   áo, k án  n   . 

  n án n   l  p    t ẩm     iệu l   t i   n  kể từ n    30/6/2022. 

 
Nơi nhận:  

-  ò  án n  n d n tối   o; 

- V SNDCC tại  P. CM; 

- TAND tỉn  Đ n    áp; 

- VKSND tỉn  Đ n    áp; 

- Đươn  s ; 

- Cụ    A DS tỉn  Đ n    áp; 

- Lưu    sơ vụ án (NĐ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 

 


